
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thanh Liêm 31/5/1989

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 16 ấp An Nghiệp, xã 

An Bình, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân 

Sư phạm Ngữ văn

Thực hiện công tác 

hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

2
Huỳnh Thị Mộng 

Ngọc
22/3/2000

Xã Tân Phong, 

huyện Cai Lậy, Tiền 

Giang

Số 930 Phạm Hữu Lầu, 

Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân 

Sư phạm Ngữ Văn

Thực hiện công tác

 hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

3 Nguyễn Thanh Phương 10/8/1984

Xã Tân Thành A, 

huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp

Tổ 20, Khóm 2, Phường 

1, thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cử nhân Luật;

Cao đẳng 

Công nghệ 

Điện tử viễn thông

Thực hiện công tác

 hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

4 Hồ Văn Hậu 20/5/1994

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Ấp Bình Trung, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp

Cử nhân Luật
Thực hiện công tác 

hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

Hoàn thành 

nghĩa vụ tham 

gia Công an 

nhân dân (Quyết 

định số 90/QĐ-

CAT-PX13 

ngày 

03/03/2016 của 

Công an tỉnh 

Đồng Tháp)

5 Tôn Thị Huỳnh Như 22/08/1998

Vĩnh Châu B, 

Tân Hưng, 

Long An

Số 139, ấp 2, xã Hòa 

Bình, Huyện Tam Nông, 

Đồng Tháp

Cử nhân Luật
Thực hiện công tác 

hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

6 Thái Nguyễn Bảo Trân 30/4/1989

Phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 201/32 đường Thiên 

Hộ Dương, Phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân Luật
Thực hiện công tác 

hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

7 Tống Kim Tuyền 02/7/1990

Xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp

Số 212B, Ấp Hưng Mỹ 

Đông, xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Cử nhân Luật
Thực hiện công tác 

hành chính - tổng hợp
Bảo tàng Tỉnh

I. Chuyên viên (01.003)

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

1

DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyền dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày      tháng        năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023)

DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyền dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày      tháng        năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023)

Ngày tháng năm sinh

TT Họ và tên Nơi ở hiện nay

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

TT Họ và tên Nơi ở hiện nay

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú

8 Từ Minh Trường 24/7/2000

Xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung, 

Đồng Tháp

Số 48 Lô E, ấp Tân Lộc 

B, xã Tân Dương, huyện 

Lai Vung, Đồng Tháp

Kỹ sư 

Hệ thống thông tin 
1

Quản trị Hệ thống mạng, 

ứng dụng các phần mềm 

thư viện

Thư viện Tỉnh 

9 Nguyễn Minh Phong 19/12/1998

Xã Phương Thịnh 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số nhà 091, Ấp 6 Xã 

Phương Thịnh, huyện 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân Quản lý 

Nhà nước

Công tác tổ chức, 

nhân sự, thi đua 

khen thưởng

Khu di tích 

Xẻo Quít

Hoàn thành 

nghĩa vụ tham 

gia Công an 

nhân dân (Quyết 

định số 86/QĐ-

CAT-PX01 

ngày 

23/02/2023 của 

Công an tỉnh 

Đồng Tháp)

10 Trần Minh Hoàng 08/02/1999

Tân Phú Đông, 

thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp

Số 467c, Lê  Hồng 

Phong, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp

Kỹ sư Khoa học 

máy tính

Công tác tổ chức, 

nhân sự, thi đua 

khen thưởng

Khu di tích 

Xẻo Quít

11 Trần Anh Khoa 15/7/2001

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 90, đường 3/2, khóm 

Mỹ Phú đất liền, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học Khoa học 

máy tính 
1

Quản lý hệ thống

 Công nghệ thông tin

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

12 Nguyễn Thành Nam 05/10/1991

Xã Mỹ Trà,          

thành phố Cao 

Lãnh,                 

Đồng Tháp

Tổ 3, ấp 3, xã Mỹ Trà, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

13 Văn Thị Bạch Cúc 19/8/1982

Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Đường Ngô Quyền, tổ 

60, Khóm Mỹ Long, 

Phường 3, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học 

Kinh tế Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

14 Nguyễn Thanh Thiện 22/02/1990

Xã Tân Thuận 

Đông, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

85/2, tổ 3, ấp Hòa 

Khánh, xã Hòa An, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

15 Phan Thị Ngọc Linh 10/11/1999

Xã Bình Phước 

Xuân, huyện Chợ 

Mới, An Giang 

Tổ 2, ấp Bình Tấn,

 xã Bình Phước Xuân, 

huyện Chợ Mới, 

An Giang

Đại học Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

1

1



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

TT Họ và tên Nơi ở hiện nay

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú

16 Lê Thị Hồng Phượng 02/6/1990

Xã Tân Hội,        

thành phố Hồng 

Ngự, Đồng Tháp

644, Trần Hưng Đạo, 

Khóm 4, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

17
Nguyễn Thị Tuyết 

Thảo
07/8/1990

Xã Mỹ Trà,          

thành phố 

Cao Lãnh,                 

Đồng Tháp

Số 703, đường Cái Môn, 

tổ 6, ấp 1, xã Mỹ Trà, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học 

Việt Nam học; 

Luật

Công tác 

tổ chức - hành chính; 

thi đua khen thưởng

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

18 Bùi Văn Công 01/01/1984

Xã Mỹ Đông, huyện 

Tháp Mười, Đồng 

Tháp

Số nhà 347, ấp 2, xã Mỹ 

Đông, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Kỹ sư 

Khoa học máy tính
1

Thực hiện công tác 

quản trị, dịch vụ; 

công nghệ thông tin…

Ban Quản lý 

Khu di tích 

Gò Tháp

19 Hồ Việt Thành 01/10/1989

Khóm 3, phường An 

Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự, Đồng 

Tháp

Nhà tập luyện các môn 

Võ, đường Lê Duẫn, 

Phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học 

Công nghệ thông 

tin; Luật

1

Quản trị hệ thống mạng, 

ứng dụng các phần mềm 

của đơn vị…

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi đấu 

thể thao

20 Đặng Thế Lân 01/8/1997

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 451, tổ 19, ấp 6, xã 

Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân 

Luật kinh tế 

(Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

văn thư, lưu trữ)

1
Văn thư viên 

(Văn thư kiêm thủ quỹ)
Thư viện Tỉnh

21
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu
11/01/1991

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tổ 19, Ấp 4, xã Mỹ 

Long, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cử nhân

 Kế toán
Kế toán

Khu di tích 

Xẻo Quít

22 Nguyễn Thanh Tâm 12/10/1988

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Tổ 13B, Ấp 2, xã Bình 

Hàng Trung, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân 

Kế toán
Kế toán

Khu di tích

 Xẻo Quít

23 Nguyễn Hoàng Thiện 18/6/1986

Xã Mỹ An Hưng A, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp

Số 425, Ấp An Thái, xã 

Mỹ An Hưng A, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

24 Nguyễn Thanh Xuân 20/03/1999

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 016, tổ 1, ấp An 

Nghiệp, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

2

1

III. Kế toán viên (06.031)

IV. Di sản viên hạng III (V.10.5.17)

1

II. Văn thư viên (02.007)



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

TT Họ và tên Nơi ở hiện nay

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú

25 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/6/1997

Xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 167 Vạn Thọ, Tổ 20, 

Ấp 3, Xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Cử nhân Quản lý 

Văn hóa
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

26 Phạm Hoàng Em 8/11/1989

Xã Long Hưng B, 

huyện Lấp Vò, 

Đồng Tháp

Số 221 Hưng Lợi Đông, 

Long Hưng B, huyện Lấp 

Vò, Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

27 Lưu Minh Triều 12/07/1989
Phú Ngọc, Định 

Quán, Đồng Nai

C7A/11T, Ấp 3A, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cử nhân Lịch sử 

Việt Nam
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

28 Nguyễn Thúy Hằng 04/12/1996

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Ấp Nguyễn Cử, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

29 Lê Thị Kim Yến 19/03/1990

Xã Tân Khánh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, Đồng Tháp

Số 503,ấp Hưng Hòa, xã 

Tân Khánh Trung, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III Bảo tàng Tỉnh

30 Võ Thị Linh 06/9/1998

Phường An Bình A, 

thành phố Hồng 

Ngự, Đồng Tháp

Số 05, đường 2A,Phường 

An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III

Khu di tích 

Xẻo Quít

31 Nguyễn Bảo Trường 30/01/2001

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, 

Đồng Tháp

Số 699, Ấp Bình Chánh, 

Xã Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, Đồng Tháp

Cử nhân 

Việt Nam học
Di sản viên hạng III

Khu di tích 

Xẻo Quít

32 Nguyễn Văn Khoa 27/02/1999

Xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, Đồng Tháp 

Số 479A, Tân An, 

Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Việt Nam Học
Di sản viên hạng III

Khu di tích 

Xẻo Quít

33
Nguyễn Thị Thanh 

Quyền
06/6/2000

Xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 370, tổ 13, ấp 3, xã 

Tân Nghĩa, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học Maketing Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

34 Cao Thị Thùy Duyên 20/5/1991

Xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, 

Trà Vinh

Số 229E2, đường Đỗ 

Văn Y, Tổ 9, ấp Hòa Mỹ, 

xã Hòa An, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đại học 

Việt Nam học 
Di sản viên hạng III   

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

2

7

2



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

TT Họ và tên Nơi ở hiện nay

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn 

Ghi 

chú

35 Phan Thanh Duy 07/10/1995

Xã Long Tân, huyện 

Nhơn Trạch,      

Đồng Nai

Số 634, đường Phạm 

Hữu Lầu, Phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học 

Quản trị 

kinh doanh

Di sản viên hạng III 
Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

36 Trần Văn Vương 23/5/1996

Xã Kiến An,     

huyện Chợ Mới, An 

Giang

Số 909, Tổ 8, Khóm 

Thuận An, Phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học

Di sản viên hạng III      
Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

37 Trương Thị Như Ý 02/11/1997

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Ấp 3, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học

Ngôn ngữ Anh
Di sản viên hạng III    

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

38 Huỳnh Thị Yến Nhi 05/02/1997

Xã Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang

Số 847A, Nguyễn Thái 

Học, Phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

Lữ hành

Di sản viên hạng III    

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

39 Phan Thị Cẩm Tú 01/01/1999

Xã An Nhơn,   

huyện Châu Thành, 

An Giang

Số 328/22, tổ 20, Khóm 

2, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đại học Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

Lữ hành

Di sản viên hạng III   

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

40 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/02/1995

Xã An Bình,     

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tổ 17, ấp An Định, xã 

An Bình, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

41
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
17/6/1997

Phường Hòa Thuận, 

thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Số 860, Nguyễn Thái 

Học, Phường Hòa 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học

Ngôn ngữ Anh
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

42 Trần Tố Quyên 13/5/1995

Xã Mỹ Quí, huyện 

Tháp Mười, Đồng 

Tháp

Ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ 

Quí, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

43 Chế Thị Như Ý 22/8/1997

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 494 ấp An Hòa, xã 

Mỹ An Hưng B, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp

Đại học 

Ngôn Ngữ Anh
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

44 Ngô Thị Thu Trang 15/02/2001

Xã Phương Thịnh, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tổ 6, ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học 
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

45 Phạm Thị Thu Hà '20/12/1996

Phường 6,          

thành phố Cao 

Lãnh,   Đồng Tháp

Số 414/18, tổ 36, khóm 

4, Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

46 Nguyễn Tuấn Hảo 28/8/2001

Xã Mỹ Đức,    

huyện Càng Long, 

Trà Vinh

Số 952, Phạm Hữu Lầu, 

Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học 

Sư phạm Lịch Sử
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc
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47 Đỗ Thị Quế Trân 22/01/2000

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 513D, Võ Thị Sáu, 

Phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, 

An Giang

Đại học 

Sư phạm Lịch Sử
Di sản viên hạng III     

Khu di tích               

Nguyễn Sinh 

Sắc

48 Nguyễn Ngọc Thảo 16/02/1997

Xã Ngọc Chánh, 

huyện Đầm Dơi, Cà 

Mau

Số 8G Trần Quang Diệu, 

Phường 13, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cử nhân 

Quốc tế học
Di sản viên hạng III

Ban Quản lý 

Khu di tích Gò 

Tháp

49 Nguyễn Nhựt Hào 06/06/2000

Xã Trường Xuân, 

huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Tổ 10, ấp 5B, xã Trường 

Xuân, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh
Di sản viên hạng III

Ban Quản lý 

Khu di tích 

Gò Tháp

50 Bùi Xuân Tùng 23/12/1993
Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Số 9, ngách 47, ngõ 168 

Kim Giang, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân Lịch sử Di sản viên hạng III

Ban Quản lý 

Khu di tích 

Gò Tháp

51
Trương Thị Thùy 

Uyên
06/11/1991

Phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tổ 47, Khóm Mỹ Tây, 

Phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Cử nhân Khoa học 

Thư viện Thư viện viên hạng III Thư viện Tỉnh 

52 Nguyễn Công Khanh 25/4/1991

Xã Biển Bạch 

Đông, huyện Thới 

Bình, Cà Mau

Số 40A7, Khu dân cư 

Tân Hòa, Phường An 

Hòa, thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp

Cử nhân 

Công tác xã hội 

(Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

Thông tin - Thư 

viện)

Thư viện viên hạng III Thư viện Tỉnh 

Tốt nghiệp khóa 

đào tạo Sĩ quan 

dự bị (Quyết 

định số 

140/QĐP-BQP 

ngày 

25/12/2016 của 

Bộ Quốc phòng)

53 Trần Nguyễn Minh Trí 25/11/1994

Phường 1,

 thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp

Số 58, khóm 2, 

Phường 1, thành phố

 Sa Đéc, Đồng Tháp

Đại học 

Thể dục 

Thể thao

HLV môn Xe đạp

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi đấu 

thể thao

54 Trịnh Phát Đạt 19/5/1979

Xã Tân Thuận 

Đông, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 1008, tổ 55, khóm 6, 

Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Đại học 

Thể dục 

Thể thao

HLV môn Xe đạp

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi đấu 

thể thao

VII. Diễn viên hạng IV (V.10.04.15)

V. Thư viện viên hạng III (V.10.02.06)
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5

2

1

VI. Huấn luyện viên hạng III (V.10.01.03)
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chú

55 Huỳnh Trọng Nghĩa 27/12/1998

Phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 307 Đường Hòa Tây, 

Tổ I, khóm Thuận Trung, 

Phường Hòa Thuận, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Cao đẳng 

Thanh nhạc

Diễn viên hạng IV

(Thanh nhạc)

Trung tâm

 Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh

56
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
05/03/1994

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 88/2/7 Mã Lò, 

Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cao đẳng 

Diễn viên 

Sân khấu kịch hát

Diển viên hạng IV 

(Cải lương)

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật Tỉnh
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